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	TÊN ĐƠN VỊ:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


PHIẾU KHẢO SÁT
Giới thiệu 

Thông tin khoa học và công nghệ (KHCN) là nguồn lực đầu vào quan trọng phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng. Trong thời đại công nghệ số, việc phát triển nguồn tin KHCN tại các cơ quan thông tin-thư viện có sự thay đổi lớn, từ mô hình xuất bản nguồn tin khoa học tới phương thức bổ sung, khai thác, sử dụng nguồn tin KHCN. Để tạo điều kiện cho người dùng tin khai thác sử dụng nguồn tin KHCN trong thời đại công nghệ số, Trung tâm Tin học và Thống kê thực hiện cuộc khảo sát tìm kiếm các nguồn thông tin KHCN.

1. Đối tượng khảo sát: Là các đơn vị có hoạt động thông tin khoa học công nghệ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Nội dung phiếu: 

Thông tin KHCN bao gồm nhiều lĩnh vực riêng và rộng, tuy nhiên khảo sát chỉ tập trung vào 3 nội dung chính là vật lực, nhân lực và tin lực tại từng đơn vị khảo sát. Cụ thể là:

+ Thu thập thông tin về nguồn nhân lực 

+ Thu thập thông tin về cơ sở vật chất, nguồn tài nguyên thông tin KHCN

+ Thu thập thông tin về số lượng, loại hình các sản phẩm thông tin tư liệu 

+ Thu thập các thông tin về các nhiệm vụ khoa học công nghệ ngành

+ Thu thập các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý và thống kê thông tin KHCN 

3. Cách điền phiếu: Đơn vị phân công một đầu mối (người điền phiếu) thực hiện khai theo nội dung phiếu khảo sát bên dưới. Với câu hỏi mở, người điền phiếu viết câu trả lời vào gạch chấm bên cạnh hoặc điền thông tin vào bảng. Với câu hỏi đóng, người điền phiếu lựa chọn phương án trả lời phù hợp nhất và đánh dấu vào ô vuông (□). Một số câu hỏi có thể có nhiều phương án lựa chọn, do đó người điền phiếu có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời cho cùng một câu hỏi, chỉ cần chúng không mâu thuẫn với nhau.

Trong đó lưu ý điền một số chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu 10, 11, 27, 31, 32 có thể lựa chọn nhiều ô

- Chỉ tiêu từ 19 đến 23 chỉ chọn vào một ô. Với những chỉ tiêu cần làm rõ thêm, vui lòng cung cấp số liệu bổ sung.

- Chỉ tiêu 24 liệt kê những văn bản pháp quy đã áp dụng trong việc quản lý và thống kê các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Chỉ tiêu 37, 38 mỗi dòng thông tin vui lòng chọn một mức độ phù hợp

A. Thông tin chung:

	1. Tên đơn vị:
	…………………………………………………………………………….............

	2. Địa chỉ:
	…………………………………………………………………………….............

	
	Tỉnh, Thành phố: ………………………………………………………….........

	3. Điện thoại:
	…………………………………………………………………………….............

	4. Fax: 
	…………………………………………………………………………….............

	5. E-mail:
	…………………………………………………………………………….............

	6. Website (nếu có)
	…………………………………………………………………………….............

	7. Năm đơn vị thành lập:
	…………………………………………………………………………….............

	8. Tên cơ quan chủ quản:
	…………………………………………………………………………….............

	9. Đơn vị đầu mối quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị:
	……………………………………………………………………………………

………....................................................................................................................

	10. Tổng số cán bộ:
	…………………………………………………………………………….............

	11.
	Loại hình nghiên cứu của đơn vị
	· Nghiên cứu cơ bản
· Nghiên cứu ứng dụng
· Triển khai thực nghiệm
· Giới thiệu và chuyển giao công nghệ
· Cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ
· Lĩnh vực khác


	12.
	Lĩnh vực nghiên cứu về Khoa học công nghệ ngành:
	· Máy nông nghiệp
· Trồng trọt
· Chăn nuôi
· Thủy sản
· Lâm nghiệp
· Thủy lợi
· Chế biến

· Thể chế, chính sách và thị trường
· Lĩnh vực khác


	13. Tên người kê khai phiếu:
	…………………………………………………………………………….............

	14. Địa chỉ email người kê khai phiếu:
	…………………………………………………………………………….............

	15. Số điện thoại người kê khai phiếu:
	…………………………………………………………………………….............


B. Thông tin khảo sát

	16.
	Số lượng cán bộ nghiên cứu của đơn vị phân theo độ tuổi:
	Độ tuổi
Dưới 31
Từ 31-40
Từ 41-50
Từ 51-60
Trên 60
Số lượng (người)


	17.
	Số lượng cán bộ nghiên cứu của đơn vị phân theo trình độ:
	Trình  độ

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Cử nhân

Khác

Số lượng (người)


	18.
	Số lượng cán bộ nghiên cứu  của đơn vị có kinh nghiệm quốc tế: 
	Kinh nghiệm quốc tế
Tốt nghiệp ở nước ngoài

Đã từng cộng tác với các tổ chức nước ngoài

Số lượng (người)


	19.
	Đơn vị tự đánh giá về nguồn nhân lực hiện có:

	- Số lượng cán bộ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ như thế nào?
	Thiếu

Vừa đủ

Đủ

Thừa



	
	
	- Năng lực chuyên môn của cán bộ nghiên cứu như thế nào?
	Trung bình
Khá
Tốt
Rất tốt



	20.
	Kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động khoa học công nghệ:
	· Có                          

· Không

· Không xác định


	Nếu có, xin cho biết cụ thể: (Đơn vị tính: triệu đồng)

Năm

2017

2018

Kinh phí



	21.
	Kinh phí mua tài liệu khoa học công nghệ hàng năm :
	· Có                          

· Không

· Không xác định


	Nếu có, xin cho biết cụ thể: (Đơn vị tính: triệu đồng)

Năm

2017

2018

Kinh phí



	22.
	Kinh phí tuyên truyền và phổ biến thông tin khoa học công nghệ:
	· Có                          

· Không

· Không xác định
	Năm

2017

2018

Kinh phí

 Nếu có, xin cho biết cụ thể: (Đơn vị tính: triệu đồng)

	23.
	Đơn vị tự đánh giá về nguồn lực tài chính:

	- Khả năng đáp ứng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển như thế nào?
	Chưa đáp ứng

Đáp ứng một phần

Đáp ứng

Đáp ứng tốt



	
	
	- Khả năng huy động nguồn lực tài chính cho hoạt động nghiên cứu và phát triển các nguồn ngoài ngân sách?
	Có
Không


	24.
	Việc quản lý và thống kê về nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định nào?
	Tên văn bản

Thời gian ban hành
(liệt kê số văn bản, tên văn bản)


	25.
	Đơn vị thường gặp những khó khăn và vướng mắc trong quá trình tổ chức quản lý và thống kê nhiệm vụ khoa học và công nghệ không?
	· Có                          

· Không


	Nếu có, xin cho biết hướng giải quyết của đơn vị:……
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….

	26.
	Đơn vị có sử dụng phần mềm để quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ không?
	· Có  

· Không


	Nếu có, xin cho biết thông tin về phần mềm: ……………………
…………………………………………………………………...
Nếu chưa có, đơn vị cho biết kế hoạch hoặc mong muốn gì về phần mềm này? …………………………………………………
………………………………………………………………….
……………….………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

	27.
	Các thông tin KHCN hiện có tại đơn vị bao gồm:
	· Sách

· Báo

· Tạp chí khoa học

· Kỷ yếu hội nghị/hội thảo khoa học

· Thuyết minh nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện, ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ

· Luận án/luận văn khoa học

· Tài liệu thiết kế, kỹ thuật, quy trình quy phạm

· Cơ sở dữ liệu

· Trang thông tin điện tử

· Tài liệu thống kê khoa học công nghệ

· Tài liệu đa phương tiện

· Tài liệu toàn văn/tài liệu số hóa

· Khác; cụ thể …………………………………………………………………

	28.
	Xác định các dạng tài liệu tại đơn vị
	Dạng tài liệu

Năm

2016

2017

2018

Truyền thống (tên/bản)
Điện tử (file)


	29.
	Xác định tỷ lệ  % tài liệu cho cơ sở hình thành nguồn tài liệu của đơn vị:
	Tài liệu nội sinh

Tài liệu được mua (bản cứng, bản mềm)

Tài liệu trao đổi, biếu tặng

Tài liệu mua quyền truy cập

Tổng

100%

* Đề nghị đơn vị cung cấp danh sách các tài liệu nội sinh của đơn vị tính từ năm 2018 theo mẫu đính kèm như sau:

STT

Tên tài liệu

Loại tài liệu

(liệt kê tên bản tin/tạp chí/kỷ yếu….)
Bản tin/tạp chí/..


	30.
	Xuất bản phẩm chia theo ngôn ngữ (tính theo tỷ lệ %):
	Chia theo ngôn ngữ

Năm

2016

2017

2018

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Nhật
Khác

Tổng %

100%

100%

100%



	31.
	Hình thức phát triển nguồn tin KHCN:  
	· Bổ sung                          

· Biếu tặng, trao đổi
· Biên tập, xuất bản

	32.
	Hình thức phổ biến thông tin KHCN:
	· Bản in

· Bản trực tuyến

· Kết hợp bản trực tuyến và bản in

	33.
	Số lượng CSDL hiện có tại đơn vị:
	Cơ sở dữ liệu thư mục
Cơ sở dữ liệu toàn văn
Tên CSDL
Số lượng biểu ghi
Tên CSDL
Số lượng file


	34.
	Số lượng các kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của đơn vị:
	Cấp quản lý

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

Cấp Quốc gia

Cấp Bộ

Cấp tỉnh

Cấp cơ sở

* Đề nghị đơn vị liệt kê thông tin cơ bản về các đề tài/dự án trong nước và hợp tác quốc tế đã và đang được thực hiện trong giai đoạn 2014-2018 theo mẫu đính kèm như sau:

STT

Tên đề tài/dự án/ Điều tra

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị chủ trì

Đơn vị chủ quản

Kinh phí

Nguồn kinh phí

Thời gian thực hiện

Tình trạng (đã nghiệm thu /đang thực hiện)



	35.
	Số lượng các công trình khoa học công nghệ đã được công bố của đơn vị:
	Năm

2016

2017

2018

Tạp chí trong nước

Tạp chí quốc tế

Kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước

Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế

Sách

Khác



	36.
	Liệt kê tên các đối tác và đơn vị tham gia các mạng lưới Khoa học và công nghệ quốc tế:
	TT

Tên đối tác/các mạng lưới hợp tác KHCN

Nội dung hợp tác

Thời gian thực hiện



	37.
	Đánh giá mức độ phục vụ thông tin khoa học công nghệ cho các đối tượng sử dụng sau: 
	Đối tượng sử dụng thông tin
Mức độ phục vụ
Ít

Trung bình

Khá

Nhiều

Rất nhiều

Cá nhân

Lãnh đạo quản lý

Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy

Khác

Tập thể

Khối cơ quan

Khối doanh nghiệp

Khác



	38.
	Đánh giá phương thức tuyên truyền thông tin khoa học công nghệ của đơn vị
	Hình thức

Thấp
Trung bình
Cao

Rất cao

Thông tin đại chúng (TV, radio, Internet, báo, tạp chí, tờ rơi, áp phích, đĩa CD-Rom, băng Video)

Công tác khuyến nông

Tổ chức hội nghị/hội thảo

Hội chợ/ triển lãm

Khác



	39.
	Đơn vị tự đánh giá hoạt động thông tin khoa học và công nghệ:
	- Khả năng nắm bắt các thông tin về các nghiên cứu tiên tiến và số lượng cũng như chất lượng các kết quả nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu khác trong nước về lĩnh vực đơn vị quan tâm
	Trung bình
Khá
Tốt
Rất tốt


	
	
	- Sự đa dạng về các đối tác hợp tác về lĩnh vực khoa học và công nghệ
	Trung bình
Khá
Tốt
Rất tốt


	
	
	- Các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học công nghệ của đơn vị
	Chưa đáp ứng

Đáp ứng một phần
Đáp ứng
Đáp ứng tốt




Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.
………………, ngày      tháng     năm 2019

	             Xác nhận của đơn vị
	Người điền phiếu
(ký và ghi rõ họ tên)




Mọi thắc mắc về phiếu khảo sát và gửi phiếu theo địa chỉ:

Tên cơ quan: Phòng Thư viện-Trung tâm Tin học và Thống kê theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37245429
Email: thuvien@mard.gov.vn
(Mẫu phiếu khảo sát có thể được download trên trang web: http://thuvien.mard.gov.vn hoặc http://www.agroviet.mard.gov.vn)
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